
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh
Số TC 

ĐK

TBC 

HK
ĐRL Ghi chú

1 K63 N 18020927
 Trần Nguyễn Phương 

Nam
 21/09/2000  19 3.92 Xuất sắc

2 K63 N 18021257  Hoàng Trung Thực  13/11/2000  19 3.92 Xuất sắc

3 K63 N 18020037  Nguyễn Hải Long  15/03/2000  16 3.91 Xuất sắc

4 K63 N 18020845  Hoàng Thanh Long  13/03/2000  13 3.88 Xuất sắc
Đã học hết số TC theo 

CTĐT

5 K63 N 18020053  Nguyễn Chí Thành  20/11/2000  16 3.81 Xuất sắc

6 K63 N 18020243  Đào Đình Công  10/03/2000  19 3.76 Xuất sắc

7 K63 N 18020255  Đồng Minh Cường  12/01/2000  16 3.70 Xuất sắc

8 K63 N 18020593  Vũ Mạnh Hùng  04/10/2000  10 3.70 Xuất sắc
Đã học hết số TC theo 

CTĐT

9 K63 N 18021313  Phạm Văn Trọng  17/07/2000  19 3.69 Xuất sắc

10 K63 N 18021151  Nguyễn Minh Thắng  04/09/2000  16 3.68 Xuất sắc

11 K63 N 18021439  Hoàng Tuấn Vũ  15/04/1999  19 3.67 Tốt

12 K63 N 18021253  Phạm Ngọc Thuận  17/07/2000  19 3.66 Tốt

13 K63 N 18020655  Phạm Văn Huy  10/06/2000  16 3.58 Xuất sắc

14 K63 N 18020486  Đinh Trọng Hiếu  22/03/2000  25 3.54 Xuất sắc

15 K63 N 18021000  Ngô Quang Phong  12/12/2000  18 3.51 Tốt

16 K63 N 18021406  Đinh Quang Tùng  19/06/2000  19 3.50 Tốt

17 K63 N 18021442  Phạm Trường Vũ  30/01/2000  19 3.48 Tốt

18 K63 N 18021290  Trần Đức Toản  27/03/2000  19 3.45 Tốt

19 K63 N 18021391  Kiều Văn Tùng  16/03/2000  22 3.44 Xuất sắc

20 K63 N 18020653  Đặng Quang Huy  18/09/2000  18 3.44 Tốt

21 K63 N 18021405  Hoàng Thanh Tùng  23/09/2000  22 3.43 Tốt

22 K63 N 18020217  Phạm Quang Bình  16/07/2000  18 3.26 Tốt

1 K64 N 19020484  Lê Minh Tuyến  20/04/2001  17 3.89 Xuất sắc

2 K64 N 19020083  Phạm Bảo Phúc  25/07/2001  20 3.88 Xuất sắc

3 K64 N 19020414  Trần Thị Diễm Quỳnh  07/09/2001  17 3.84 Xuất sắc

4 K64 N 19020327  Vũ Thị Huyền  21/01/2001  16 3.76 Xuất sắc

5 K64 N 19020264  Nguyễn Phan Việt Dũng  01/02/2001  17 3.72 Xuất sắc

6 K64 N 19020473
 Nguyễn Quang Nhật 

Trường
 03/02/2001  17 3.72 Xuất sắc

7 K64 N 19020228  Vũ Minh Chiến  28/02/2001  19 3.67 Xuất sắc

8 K64 N 19020366  Trần Đức Minh  16/11/2001  17 3.62 Xuất sắc

9 K64 N 19020468  Nguyễn Việt Trung  31/10/2001  18 3.75 Tốt

10 K64 N 19020432  Đinh Mạnh Tân  25/11/2001  17 3.56 Xuất sắc

11 K64 N 19020485  Nguyễn Quang Vinh  21/10/2001  15 3.54 Xuất sắc

12 K64 N 19020277  Phí Mạnh Hải  18/09/2001  17 3.47 Xuất sắc

13 K64 N 19020237  Đỗ Mạnh Cường  13/03/2001  20 3.46 Xuất sắc

14 K64 N 19020322  Nguyễn Tấn Huy  08/12/2001  19 3.46 Xuất sắc

15 K64 N 19020490  Đào Thị Hải Yến  09/12/2001  14 3.46 Xuất sắc

16 K64 N 19020365  Trần Đức Mạnh  16/04/2001  20 3.41 Xuất sắc

17 K64 N 19020462  Đỗ Thu Trang  04/05/2001  15 3.38 Xuất sắc

18 K64 N 19020467  Tạ Ngọc Trung  23/07/2001  23 3.33 Tốt

19 K64 N 19020202  Nguyễn Đức An  30/07/2001  17 3.30 Tốt

20 K64 N 19020480  Trần Sơn Tùng  19/03/2001  20 3.30 Xuất sắc


